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A. Trắc nghiệm (6.0 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Hooc môn do tuyến sinh dục nam tiết ra là
	A. Ơstrôgen         	B. Ôxitôxin          
	C. Prôgestêrôn	D. Testosteron             
Câu 2: Hệ thần kinh gồm :
	A. Bộ phận ngoại biên và hạch thần kinh.      
	B. Trung ương thần kinh và dây thần kinh.    
	C. Bộ phận trung ương và bộ phận ngoại biên.
	D. Dây thần kinh và tủy sống.                         
Câu 3:  Thiếu vitamin nào sẽ gây bệnh phù nề, viêm dây thần kinh ?
	A. B1                  	B. B12                       
	C. PP                            	D. B2
Câu 4: Nếu như trong nước tiểu chính thức có xuất hiện Glucozơ thì người sẽ bị bệnh gì?  
	A. Đái tháo đường          	B. Dư Insulin      
	C. Sỏi thận.         	D. Sỏi bóng đái
Câu 5: .Ta có thể nhìn được vật ở xa hoặc ở gần là nhờ 
	A. sự co dãn của lỗ đồng tử 
	B. cấu trúc của màng lưới. 
	C. cơ vận động mắt.                                         
	D. sự điều tiết của thể thủy tinh.                      
Câu 6: Tế bào thụ cảm thính giác nằm ở 
	A. chuỗi xương tai.            	B. tai giữa            
	C. cơ quan coocti  	D. tai ngoài.             
Câu 7: Đi tiểu đúng lúc có tác dụng:
	A. tránh cho thận làm việc nhiều, hạn chế khả năng tạo sỏi thận.
	B. hạn chế tác hại của các vi sinh vật.
	C. tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lọc máu được liên tục.
	D. hạn chế tác hại của chất độc.
Câu 8: Vitamin E có vai trò :
	A. biểu hiện màu sắc da
	B. làm cho sự phát dục bình thường.          
	C. tham gia vào cơ chế đông máu.
	D. chống lão hoá, bảo vệ tế bào.
Câu 9: Nước tiểu đầu được tạo thành ở
	A. cầu thận  .       
	B. các đơn vị chức năng của thận         
	C. ống thận  .   
	D. nang cầu thận.      
Câu 10: Insulin có vai trò giảm đường huyết bởi các hoạt động:
	A. Điều hòa đường huyết (biến đổi protein, lipip thành glucôzơ)
	B. Điều chỉnh đường huyết khi đường huyết hạ
	C. Biến đổi glucôzơ thành glicôgen
	D. Biến đổi glicôgen thành glucôzơ
Câu 11: Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan?
	A. thận, ống thận, bóng đái
	B. thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái
	C. Thận, cầu thận, bóng đái
	D. thận, bóng đái, ống đái
Câu 12: Sự tạo thành sỏi thận là do nguyên nhân nào sau đây?
	A. Ăn uống không đảm bảo vệ sinh
	B. Không giữ vệ sinh  thường xuyên  cho hệ bài tiết
	C. Uống nhiều nước
	D. Các muối kết tinh ở nồng độ cao
Câu 13: Các hoocmôn quan trọng của tuyến yên được tiết ra từ:
	A. Thùy giữa, thùy sau	B. Thùy trước, thùy sau
	C. Thùy trước, thùy giữa, thùy sau	D. Thùy trước, thùy giữa
Câu 14: Các tế bào thụ cảm thị giác nằm ở
	A. màng mạch của cầu mắt
	B. màng lưới của cầu mắt                    
	C. màng cứng của cầu mắt                
	D. điểm mù trên màng lưới
Câu 15: Hooc môn do tuyến giáp tiết ra là
	A. Adrênalin- Canxitonin	B.  Adrênalin – Tiroxin
	C. Canxitonin – Insulin	D. Canxitonin – Tiroxin
B. Tự Luận (4.0 điểm) 
Câu 1: ( 1 điểm) Tại sao không nên đọc sách báo ở nơi thiếu ánh sáng hoặc trên tầu xe bị xóc nhiều?
Câu 2: (1 điểm). Nhà chị A  đã có hai con gái , vì chồng chị là trưởng họ nên  muốn có con trai nối rõi. Anh ta  cho là do vợ không biết đẻ con trai nên thường xuyên kiếm cớ gây sự, mắng chửi. Theo em quan niệm của anh ta  là đúng hay sai? Là một học sinh em hãy giải thích cho gia đình chị A hiểu về quan niệm trên .Gia đình chị A có nên sinh thêm con hay không ? 
Vì sao?  
Câu 3: (1 điểm). Khi đội kèn của xã tập luyện, cu Tý mang  khế ra ăn thì bị bố mắng vì đội kèn không thể tập được. Điều đó có đúng không? Vì sao ?
Câu 4: (1 điểm)  Em hãy cho biết khi uống nước nhiều sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự bài tiết nước tiểu? 

------ HẾT ------
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A. Trắc nghiệm (6.0 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Nước tiểu đầu được tạo thành ở
	A. cầu thận  .       
	B. các đơn vị chức năng của thận         
	C. ống thận  .   
	D. nang cầu thận.      
Câu 2: Insulin có vai trò giảm đường huyết bởi các hoạt động:
	A. Điều chỉnh đường huyết khi đường huyết hạ
	B. Biến đổi glicôgen thành glucôzơ
	C. Biến đổi glucôzơ thành glicôgen
	D. Điều hòa đường huyết (biến đổi protein, lipip thành glucôzơ)
Câu 3: .Ta có thể nhìn được vật ở xa hoặc ở gần là nhờ 
	A. cấu trúc của màng lưới. 
	B. sự điều tiết của thể thủy tinh.                      
	C. sự co dãn của lỗ đồng tử 
	D. cơ vận động mắt.                                         
Câu 4: Tế bào thụ cảm thính giác nằm ở 
	A. tai giữa            	B. chuỗi xương tai.            
	C. tai ngoài.             	D. cơ quan coocti  
Câu 5: Sự tạo thành sỏi thận là do nguyên nhân nào sau đây?
	A. Không giữ vệ sinh  thường xuyên  cho hệ bài tiết
	B. Ăn uống không đảm bảo vệ sinh
	C. Các muối kết tinh ở nồng độ cao
	D. Uống nhiều nước
Câu 6: Hệ thần kinh gồm :
	A. Trung ương thần kinh và dây thần kinh.    
	B. Dây thần kinh và tủy sống.                         
	C. Bộ phận ngoại biên và hạch thần kinh.      
	D. Bộ phận trung ương và bộ phận ngoại biên.
Câu 7: Nếu như trong nước tiểu chính thức có xuất hiện Glucozơ thì người sẽ bị bệnh gì?  
	A. Đái tháo đường          	B. Sỏi bóng đái
	C. Dư Insulin      	D. Sỏi thận.         
Câu 8:  Thiếu vitamin nào sẽ gây bệnh phù nề, viêm dây thần kinh ?
	A. B12                       	B. B1                  
	C. PP                            	D. B2
Câu 9: Các tế bào thụ cảm thị giác nằm ở
	A. màng cứng của cầu mắt                
	B. màng mạch của cầu mắt
	C. điểm mù trên màng lưới
	D. màng lưới của cầu mắt                    
Câu 10: Đi tiểu đúng lúc có tác dụng:
	A. hạn chế tác hại của các vi sinh vật.
	B. hạn chế tác hại của chất độc.
	C. tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lọc máu được liên tục.
	D. tránh cho thận làm việc nhiều, hạn chế khả năng tạo sỏi thận.
Câu 11: Các hoocmôn quan trọng của tuyến yên được tiết ra từ:
	A. Thùy giữa, thùy sau	B. Thùy trước, thùy giữa, thùy sau
	C. Thùy trước, thùy sau	D. Thùy trước, thùy giữa
Câu 12: Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan?
	A. thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái
	B. thận, ống thận, bóng đái
	C. thận, bóng đái, ống đái
	D. Thận, cầu thận, bóng đái
Câu 13: Hooc môn do tuyến giáp tiết ra là
	A.  Adrênalin – Tiroxin	B. Canxitonin – Insulin
	C. Adrênalin- Canxitonin	D. Canxitonin – Tiroxin
Câu 14: Hooc môn do tuyến sinh dục nam tiết ra là
	A. Testosteron             	B. Prôgestêrôn
	C. Ôxitôxin          	D. Ơstrôgen         
Câu 15: Vitamin E có vai trò :
	A. biểu hiện màu sắc da
	B. chống lão hoá, bảo vệ tế bào.
	C. làm cho sự phát dục bình thường.          
	D. tham gia vào cơ chế đông máu.
B. Tự Luận (4.0 điểm) 
Câu 1: ( 1 điểm) Tại sao không nên đọc sách báo ở nơi thiếu ánh sáng hoặc trên tầu xe bị xóc nhiều?
Câu 2: (1 điểm). Nhà chị A  đã có hai con gái , vì chồng chị là trưởng họ nên  muốn có con trai nối rõi. Anh ta  cho là do vợ không biết đẻ con trai nên thường xuyên kiếm cớ gây sự, mắng chửi. Theo em quan niệm của anh ta  là đúng hay sai? Là một học sinh em hãy giải thích cho gia đình chị A hiểu về quan niệm trên .Gia đình chị A có nên sinh thêm con hay không ? 
Vì sao?  
Câu 3: (1 điểm). Khi đội kèn của xã tập luyện, cu Tý mang  khế ra ăn thì bị bố mắng vì đội kèn không thể tập được. Điều đó có đúng không? Vì sao ?
Câu 4: (1 điểm)  Em hãy cho biết khi uống nước nhiều sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự bài tiết nước tiểu? 

------ HẾT ------
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A. Trắc nghiệm (6.0 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Insulin có vai trò giảm đường huyết bởi các hoạt động:
	A. Điều chỉnh đường huyết khi đường huyết hạ
	B. Biến đổi glicôgen thành glucôzơ
	C. Điều hòa đường huyết (biến đổi protein, lipip thành glucôzơ)
	D. Biến đổi glucôzơ thành glicôgen
Câu 2: Hệ thần kinh gồm :
	A. Bộ phận ngoại biên và hạch thần kinh.      
	B. Trung ương thần kinh và dây thần kinh.    
	C. Dây thần kinh và tủy sống.                         
	D. Bộ phận trung ương và bộ phận ngoại biên.
Câu 3: Tế bào thụ cảm thính giác nằm ở 
	A. chuỗi xương tai.            	B. tai ngoài.             
	C. tai giữa            	D. cơ quan coocti  
Câu 4: Hooc môn do tuyến sinh dục nam tiết ra là
	A. Prôgestêrôn	B. Ôxitôxin          
	C. Testosteron             	D. Ơstrôgen         
Câu 5: Các hoocmôn quan trọng của tuyến yên được tiết ra từ:
	A. Thùy giữa, thùy sau	B. Thùy trước, thùy giữa
	C. Thùy trước, thùy giữa, thùy sau	D. Thùy trước, thùy sau
Câu 6: Đi tiểu đúng lúc có tác dụng:
	A. tránh cho thận làm việc nhiều, hạn chế khả năng tạo sỏi thận.
	B. tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lọc máu được liên tục.
	C. hạn chế tác hại của chất độc.
	D. hạn chế tác hại của các vi sinh vật.
Câu 7:  Thiếu vitamin nào sẽ gây bệnh phù nề, viêm dây thần kinh ?
	A. B12                       	B. B2
	C. B1                  	D. PP                            
Câu 8: Nước tiểu đầu được tạo thành ở
	A. nang cầu thận.      
	B. các đơn vị chức năng của thận         
	C. cầu thận  .       
	D. ống thận  .   
Câu 9: Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan?
	A. Thận, cầu thận, bóng đái
	B. thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái
	C. thận, bóng đái, ống đái
	D. thận, ống thận, bóng đái
Câu 10: .Ta có thể nhìn được vật ở xa hoặc ở gần là nhờ 
	A. sự co dãn của lỗ đồng tử 
	B. sự điều tiết của thể thủy tinh.                      
	C. cơ vận động mắt.                                         
	D. cấu trúc của màng lưới. 
Câu 11: Sự tạo thành sỏi thận là do nguyên nhân nào sau đây?
	A. Không giữ vệ sinh  thường xuyên  cho hệ bài tiết
	B. Các muối kết tinh ở nồng độ cao
	C. Ăn uống không đảm bảo vệ sinh
	D. Uống nhiều nước
Câu 12: Vitamin E có vai trò :
	A. tham gia vào cơ chế đông máu.
	B. biểu hiện màu sắc da
	C. làm cho sự phát dục bình thường.          
	D. chống lão hoá, bảo vệ tế bào.
Câu 13: Các tế bào thụ cảm thị giác nằm ở
	A. màng cứng của cầu mắt                
	B. điểm mù trên màng lưới
	C. màng lưới của cầu mắt                    
	D. màng mạch của cầu mắt
Câu 14: Nếu như trong nước tiểu chính thức có xuất hiện Glucozơ thì người sẽ bị bệnh gì?  
	A. Sỏi bóng đái	B. Sỏi thận.         
	C. Dư Insulin      	D. Đái tháo đường          
Câu 15: Hooc môn do tuyến giáp tiết ra là
	A. Canxitonin – Tiroxin	B. Canxitonin – Insulin
	C.  Adrênalin – Tiroxin	D. Adrênalin- Canxitonin
B. Tự Luận (4.0 điểm) 
Câu 1: ( 1 điểm) Tại sao không nên đọc sách báo ở nơi thiếu ánh sáng hoặc trên tầu xe bị xóc nhiều?
Câu 2: (1 điểm). Nhà chị A  đã có hai con gái , vì chồng chị là trưởng họ nên  muốn có con trai nối rõi. Anh ta  cho là do vợ không biết đẻ con trai nên thường xuyên kiếm cớ gây sự, mắng chửi. Theo em quan niệm của anh ta  là đúng hay sai? Là một học sinh em hãy giải thích cho gia đình chị A hiểu về quan niệm trên .Gia đình chị A có nên sinh thêm con hay không ? 
Vì sao?  
Câu 3: (1 điểm). Khi đội kèn của xã tập luyện, cu Tý mang  khế ra ăn thì bị bố mắng vì đội kèn không thể tập được. Điều đó có đúng không? Vì sao ?
Câu 4: (1 điểm)  Em hãy cho biết khi uống nước nhiều sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự bài tiết nước tiểu? 

------ HẾT ------
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A. Trắc nghiệm (6.0 điểm) Chọn phương án đúng trả lời các câu hỏi sau
Câu 1: Nước tiểu đầu được tạo thành ở
	A. cầu thận  .       
	B. nang cầu thận.      
	C. các đơn vị chức năng của thận         
	D. ống thận  .   
Câu 2:  Thiếu vitamin nào sẽ gây bệnh phù nề, viêm dây thần kinh ?
	A. B2	B. B1                  
	C. PP                            	D. B12                       
Câu 3: Tế bào thụ cảm thính giác nằm ở 
	A. tai ngoài.             	B. chuỗi xương tai.            
	C. tai giữa            	D. cơ quan coocti  
Câu 4: Nếu như trong nước tiểu chính thức có xuất hiện Glucozơ thì người sẽ bị bệnh gì?  
	A. Sỏi bóng đái	B. Sỏi thận.         
	C. Đái tháo đường          	D. Dư Insulin      
Câu 5: .Ta có thể nhìn được vật ở xa hoặc ở gần là nhờ 
	A. cấu trúc của màng lưới. 
	B. cơ vận động mắt.                                         
	C. sự co dãn của lỗ đồng tử 
	D. sự điều tiết của thể thủy tinh.                      
Câu 6: Hệ thần kinh gồm :
	A. Bộ phận ngoại biên và hạch thần kinh.      
	B. Trung ương thần kinh và dây thần kinh.    
	C. Bộ phận trung ương và bộ phận ngoại biên.
	D. Dây thần kinh và tủy sống.                         
Câu 7: Hooc môn do tuyến sinh dục nam tiết ra là
	A. Prôgestêrôn	B. Ôxitôxin          
	C. Ơstrôgen         	D. Testosteron             
Câu 8: Các hoocmôn quan trọng của tuyến yên được tiết ra từ:
	A. Thùy giữa, thùy sau	B. Thùy trước, thùy giữa, thùy sau
	C. Thùy trước, thùy sau	D. Thùy trước, thùy giữa
Câu 9: Vitamin E có vai trò :
	A. làm cho sự phát dục bình thường.          
	B. chống lão hoá, bảo vệ tế bào.
	C. tham gia vào cơ chế đông máu.
	D. biểu hiện màu sắc da
Câu 10: Hooc môn do tuyến giáp tiết ra là
	A. Canxitonin – Tiroxin	B.  Adrênalin – Tiroxin
	C. Canxitonin – Insulin	D. Adrênalin- Canxitonin
Câu 11: Các tế bào thụ cảm thị giác nằm ở
	A. màng lưới của cầu mắt                    
	B. màng mạch của cầu mắt
	C. điểm mù trên màng lưới
	D. màng cứng của cầu mắt                
Câu 12: Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan?
	A. thận, ống thận, bóng đái
	B. thận, bóng đái, ống đái
	C. Thận, cầu thận, bóng đái
	D. thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái
Câu 13: Sự tạo thành sỏi thận là do nguyên nhân nào sau đây?
	A. Các muối kết tinh ở nồng độ cao
	B. Uống nhiều nước
	C. Ăn uống không đảm bảo vệ sinh
	D. Không giữ vệ sinh  thường xuyên  cho hệ bài tiết
Câu 14: Đi tiểu đúng lúc có tác dụng:
	A. hạn chế tác hại của các vi sinh vật.
	B. hạn chế tác hại của chất độc.
	C. tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lọc máu được liên tục.
	D. tránh cho thận làm việc nhiều, hạn chế khả năng tạo sỏi thận.
Câu 15: Insulin có vai trò giảm đường huyết bởi các hoạt động:
	A. Biến đổi glicôgen thành glucôzơ
	B. Điều hòa đường huyết (biến đổi protein, lipip thành glucôzơ)
	C. Điều chỉnh đường huyết khi đường huyết hạ
	D. Biến đổi glucôzơ thành glicôgen
B. Tự Luận (4.0 điểm) 
Câu 1: ( 1 điểm) Tại sao không nên đọc sách báo ở nơi thiếu ánh sáng hoặc trên tầu xe bị xóc nhiều?
Câu 2: (1 điểm). Nhà chị A  đã có hai con gái , vì chồng chị là trưởng họ nên  muốn có con trai nối rõi. Anh ta  cho là do vợ không biết đẻ con trai nên thường xuyên kiếm cớ gây sự, mắng chửi. Theo em quan niệm của anh ta  là đúng hay sai? Là một học sinh em hãy giải thích cho gia đình chị A hiểu về quan niệm trên .Gia đình chị A có nên sinh thêm con hay không ? 
Vì sao?  
Câu 3: (1 điểm). Khi đội kèn của xã tập luyện, cu Tý mang  khế ra ăn thì bị bố mắng vì đội kèn không thể tập được. Điều đó có đúng không? Vì sao ?
Câu 4: (1 điểm)  Em hãy cho biết khi uống nước nhiều sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự bài tiết nước tiểu? 
------ HẾT ------
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